
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông    m V n D  ng.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đặng V n Tâm; 

2. Ông Trịn  V n Bé. 

Thư ký phiên tòa: Ông Quác  T uận An, T   ký Tòa án n ân dân  uyện 

CM, tỉn  An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CM, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa: Ông   an An  Kiệt, Kiểm sát viên. 

Ngày 23 t áng 01 n m 2025, t i trụ sở Tòa án n ân dân  uyện CM, tỉn  

An Giang xét xử s  t ẩm công k ai vụ án  ìn  sự t ụ L số 158/2024/TLST-HS 

ngày 25 t áng 12 n m 2024, t eo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số 

03/2025/QĐXXST-HS ngày 06 t áng 01 n m 2025, đối với bị cáo: 

Trần T ị ML, sin  n m 1980, t i tỉn  An Giang; n i c  trú: k óm T1, t ị 

trấn CM,  uyện CM, tỉn  An Giang; ng ề ng iệp: giáo viên; Giới tín : Nữ; 

Quốc tịc : Việt Nam; dân tộc: Kin ; tôn giáo: Đ o p ật; trìn  độ v n  óa: 

12/12; con ông Trần V n   ụng HS (đã c ết) và bà PK, sinh n m 1946; c ồng: 

Ngô VS (đã ly  ôn); con: có 02 ng ời, lớn sin  n m 2016, n   sin  n m 2017; 

an  c ị em ruột: có 06 ng ời bị cáo là ng ời t ứ n m. 

Tiền án: k ông.  

Tiền sự: Ngày 09/7/2021, bị Ủy ban n ân dân xã LĐB ra Quyết địn  xử 

p  t vi p  m  àn  c ín  1.500.000 đồng, về  àn  vi “Đánh bạc trái phép”, đã 

nộp p  t xong.   

 Bị cáo đang bị áp dụng biện p áp ng n c ặn cấm đi k  i n i c  trú từ 

ngày 25/10/2024 đến nay, có mặt t i p iên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Bùi T ị B, sin  n m 1954; n i c  trú: k óm T ị 2, t ị trấn CM,  uyện 
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CM, tỉn  An Giang (có mặt); 

2. Bà Lê T ị Đ, sin  n m 1964; n i c  trú: ấp Long   ú 2, xã LĐB,  uyện 

CM, tỉn  An Giang (có mặt); 

3. Bà Nguyễn T ị T úy H, sin  n m 1969; n i c  trú: ấp   ú T  ợng 2, xã 

Kiến An,  uyện CM, tỉn  An Giang (có mặt); 

4. Bà Nguyễn T ị Ngọc H, sin  n m 1994; n i c  trú: ấp Long T  ợng, xã 

Kiến An,  uyện CM, tỉn  An Giang (vắng mặt). 

5. Bà Nguyễn T ị C, sin  n m 1977; n i c  trú: ấp   ú T  ợng 2, xã Kiến An, 

 uyện CM, tỉn  An Giang (vắng mặt). 

Người làm chứng: 

Trần Ngọc T, sin  n m 1971 (vắng  mặt). 

NỘI DUNG V  ÁN: 

Qua các tài liệu có trong  ồ s  vụ án và quá trìn  xét   i, tran  luận t i 

p iên tòa, nội dung vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

K oảng 13 giờ ngày 07/02/2022, Trần T ị ML cùng với Nguyễn T ị 

T úy H, Nguyễn T ị C, Nguyễn T ị Ngọc H, Bùi T ị B, Lê T ị Đ đến k u vực 

đất của Lê V n Hóa (đã c ết, k ông ng ời trông coi) t uộc k óm T ị 2, t ị trấn 

CM,  uyện CM để c  i đán  bài bìn  06 lá đ ợc t ua bằng tiền do 01 ng ời 

p ụ nữ l  (k ông rõ  ọ tên, địa c ỉ) làm cái. T i sòng b c có từ 6 đến 7 ng ời 

c  i, mỗi ng ời c  i đặt 50.000 đồng, ng ời làm cái t ắng t ua với tất cả ng ời 

c  i t eo tỷ lệ 1:1. Đến k oảng 13 giờ 30 p út cùng ngày, Công an t ị trấn CM 

p át  iện, lập biên bản p  m p áp quả tang có sự c ứng kiến của Trần Ngọc T, 

một số ng ời c  i đán  b c c  y t oát đ ợc. Trong đó, L đã bị xử p  t vi p  m 

 àn  c ín  về  àn  vi đán  b c, mà còn tiếp tục vi p  m. 

* Vật c ứng t u giữ: 01 bộ bài tây 52 lá, số tiền 210.000 đồng trên c iếu 

b c. 

C  quan Cản  sát điều tra - Công an  uyện CM đã k ởi tố Trần T ị ML 

để điều tra xử L.  

T i Bản cáo tr ng số 02/CT-VKSCM ngày 25/12/2024 của Viện kiểm sát 

n ân dân  uyện CM, tỉn  An Giang đã truy tố Trần T ị ML về tội “Đán  b c” 

t eo quy địn  t i k oản 1 Điều 321 Bộ luật Hìn  sự n m 2015 đã đ ợc sửa đổi, 

bổ sung n m 2017. 

Tại phiên tòa 

Bị cáo Trần T ị ML khai n ận  àn  vi p  m tội p ù  ợp với lời k ai 

ng ời làm c ứng, ng ời có quyền lợi và ng ĩa vụ liên quan, vật c ứng t u giữ 

và các tài liệu có trong  ồ s  vụ án. Tr ớc đó, vào ngày 09/7/2021, L bị Công an 

xã LĐB xử p  t vi p  m  àn  c ín  1.500.000 đồng về  àn  vi đán  b c, L 

k ông t ừa n ận có t am gia đán  b c trong lần bị xử p  t vi p  m  àn  c ín  

này n  ng đã nộp p  t xong, k ông k iếu n i, k iếu kiện việc xử p  t vi p  m 

 àn  c ín . Đến ngày 07/02/2022, L tiếp tục t am gia đán  bài bin  06 lá t ì bị 
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bắt. Bị cáo biết  àn  vi của mìn  là vi p  m p áp luật, rất  n n n,  ối cải xin 

Hội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ  ìn  p  t. 

Quá trìn  điều tra: Nguyễn T ị T úy H, Lê T ị Đ, Bùi T ị B, Nguyễn T ị 

C, Nguyễn T ị Ngọc H, Trần Ngọc T khai n ận n   nội dung vụ án đã nêu. 

Đ i diện Viện kiểm sát t ực  àn  quyền công tố t i p iên tòa, sau k i xét 

  i, tran  luận, xem xét tín  c ất vụ án, mức độ và  ậu quả từ  àn  vi p  m tội 

của bị cáo, xem xét các tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự, p át biểu lời luận 

tội và quan điểm giải quyết vụ án, đề ng ị với Hội đồng xét xử:  

Áp dụng k oản 1 Điều 321; điểm i, s, k oản 1 Điều 51; Điều 60 Bộ luật 

Hìn  sự n m 2015 đã đ ợc sửa đổi, bổ sung n m 2017. 

Xử p  t bị cáo Trần T ị ML từ 06 (sáu) t áng đến 09 (c ín) t áng tù về 

tội “Đán  b c” n  ng c o   ởng án treo t ời gian t ử t ác  từ 01 n m đến 01 

n m 06 t áng. 

Hìn  p  t bổ sung: Bị cáo có  oàn cản  k ó k  n k ông có t u n ập ổn 

địn  đề ng ị Hội đồng xét xử k ông áp dụng  ìn  p  t bổ sung. 

Về xử L vật c ứng: C n cứ Điều 47 Bộ luật Hìn  sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng  ìn  sự. 

Tịc  t u sung ngân sác  n à n ớc số tiền 210.000 đồng (tiền trên c iếu 

b c). 

Tịc  t u tiêu  ủy 01 (một) bộ bài tây 52 lá (đã qua sử dụng). 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong  ồ s  vụ án đã đ ợc 

tran  tụng t i p iên tòa, Hội đồng xét xử nH địn  n   sau: 

[1]. Về t ủ tục tố tụng: 

[1.1] .Tín   ợp p áp của các  àn  vi, quyết địn  tố tụng và c ứng cứ 

trong  ồ s  vụ án: Trong quá trìn  điều tra, truy tố, C  quan Cản  sát điều tra – 

Công an  uyện CM, Điều tra viên, Viện kiểm sát n ân dân  uyện CM, Kiểm sát 

viên đã t ực  iện đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục t eo quy địn  của Bộ 

luật Tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tra và t i p iên tòa, bị cáo và n ững ng ời 

t am gia tố tụng k ác k ông có ý kiến  oặc k iếu n i về  àn  vi, quyết địn  của 

C  quan tiến  àn  tố tụng, ng ời tiến  àn  tố tụng cũng n   các c ứng cứ đ ợc 

t u t ập trong quá trìn  điều tra. Do đó, các  àn  vi, quyết địn  tố tụng của C  

quan tiến  àn  tố tụng, ng ời tiến  àn  tố tụng đã t ực  iện và c ứng cứ có 

trong  ồ s  vụ án đều  ợp p áp. 

[1.2] . Về trác  n iệm  ìn  sự của ng ời có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan: 

Đối với Nguyễn T ị T úy H, Nguyễn T ị C, Nguyễn T ị Ngọc H, Bùi 

T ị B, Lê T ị Đ, t am gia đán  b c trái p ép với tổng số tiền 210.000 đồng, 

n  ng d ới địn  l ợng, k ông có tiền án, tiền sự về  àn  vi đán  b c  oặc tổ 

c ức đán  b c, C  quan cản  sát điều tra – Công an  uyện CM quyết địn  xử 

p  t  àn  c ín  đối với H, Đ, B, C, H là đúng p áp luật 
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Đối với Nguyễn T àn  Tâm đã c ết, k ông t am gia, k ông   ởng lợi từ 

việc đán  b c, nên C  quan điều tra k ông xử L là đúng p áp luật. 

 [1.3]. T i p iên tòa, còn có một số ng ời có quyền lợi, ng ĩa vụ liên 

quan; ng ời làm c ứng vắng mặt k ông rõ L do, mặc dù Tòa án đã tống đ t giấy 

triệu tập  ợp lệ. Xét t ấy, sự vắng mặt của  ọ k ông gây trở ng i đến n việc xét 

xử giải quyết vụ án, mặt k ác, n ững ng ời này đã có lời k ai trong quá trìn  

điều tra, k i cần t iết Hội đồng xét xử sẽ công bố lời k ai của  ọ t i p iên tòa. 

C n cứ Điều 292, Điều 293 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự n m 2015, Hội đồng xét xử 

vẫn tiến  àn  xét xử vụ án. 

[2]. N ững c ứng cứ xác địn   àn  vi p  m tội của bị cáo: 

Lời nH tội của bị cáo t i p iên tòa  oàn toàn p ù  ợp với lời k ai của bị 

cáo trong giai đo n điều tra, p ù  ợp với lời k ai của n ững ng ời có quyền lợi, 

ng ĩa vụ liên quan. Do đó có đủ c  sở để xác địn : Ngày 09/7/2021, bị cáo có 

 àn  vị đán  b c trài p ép, bị công an bị công an xã LĐB xử p  t vi p  m  àn  

c ín  số tiền 1.500.000 đồng đã nộp p  t xong. Đến ngày 07/02/2022, bị cáo 

tiếp tục t am gia đán  b c cùng với H, Đ, B, C, H t ì bị bắt quả tang với tổng số 

tiền đán  b c là 210.000 đồng. 

C o nên Hàn  vi của bị cáo Trần T ị ML đã cấu t àn  tội “Đán  b c”, tội 

p  m và  ìn  p  t đ ợc quy địn  t i k oản 1 Điều 321 Bộ luật Hìn  sự n m 

2015 đã đ ợc sửa đổi, bổ sung n m 2017. Do đó, Cáo tr ng của Viện kiểm sát 

n ân dân  uyện CM, tỉn  An Giang đã truy tố bị cáo về tội dan  và Điều luật đã 

viện dẫn là  oàn toàn có c n cứ, đúng ng ời, đúng tội và đúng quy địn  của 

p áp luật. 

[3]. Về tín  c ất, mức độ ng iêm trọng của  àn  vi p  m tội, các tìn  tiết 

giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự đối với bị cáo: 

Mọi lo i  ìn  sát p  t  n t ua bằng tiền đều đ ợc xem là  àn  vi “Đán  

b c”, nó là nguyên n ân làm tiêu tán tài sản, p á vỡ   n  p úc gia đìn , làm 

p át sin  n iều lo i tệ n n xã  ội và tội p  m  ìn  sự k ác; ản    ởng xấu đến 

trật tự trị an t i địa p   ng và cuộc sống bìn  t  ờng của xã  ội.  

Bị cáo là một p ụ nữ tr ởng t àn , có sức k  e và điều kiện làm  n c ân 

c ín . Lẽ ra, bị cáo p ải biết cố gắng lao động để t o ra của cải vật c ất một 

các  c ín  đáng nuôi sống bản t ân và trở t àn  công dân có íc  c o gia đìn , 

xã  ội, làm tấm g  ng tốt c o con c áu noi t eo. T ế n  ng k ông làm đ ợc 

đều này, do  am mê t ắng t ua bằng  ìn  t ức may rủi, muốn có n iều tiền để 

tiêu xài mà k ông p ải tốn n iều công sức lao động cực n ọc nên bị cáo đã cố ý 

t ực  iện  àn  vi p  m tội. Bị cáo  oàn toàn nH t ức rõ  àn  vi đán  b c là vi 

p  m p áp luật và gây ra n iều  ậu quả xấu c o xã  ội n  ng vẫn cố ý t ực 

 iện. Hàn  vi của bị cáo là nguy  iểm c o xã  ội. Do đó, cần p ải có một mức 

án ng iêm mới có đủ tác dụng giáo dục, cải t o bị cáo và r n đe, p òng ngừa 

c ung c o xã  ội, n ất là trong tìn   ìn  các tệ n n xã  ội đang diễn ra ngày 

càng n iều và diễn biến ngày càng p ức t p n    iện nay. 
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Tuy n iên, xét t ấy bị cáo k ông có tiền án; quá trìn  điều tra và t i p iên 

tòa bị cáo đã t àn  k ẩn k ai báo, t  rõ t ái độ  n n n,  ối cải đối với  àn  vi vi 

p  m của bản t ân; p  m tội lần đầu và t uộc tr ờng  ợp ít ng iêm trọng, đồng 

t ời hiện nay bị cáo đang nuôi 02 con n   sin  n m 2016, 2017 và mẹ già gần 

80 tuổi. Đây là n ững tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự đ ợc quy địn  t i 

điểm i, s k oản 1, Điều 51 Bộ luật Hìn  sự n m 2015 đ ợc sửa đổi, bổ sung 

n m 2017. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ  ìn  p  t c o bị cáo, 

k ông cần t iết các  ly các bị cáo ra k  i đời sống xã  ội một t ời gian mà c o 

bị cáo đ ợc   ởng án treo n   đề ng ị của Kiểm sát viên cũng đủ r n đe giáo 

dục các bị cáo. 

Về  ìn  p  t bổ sung: Do  oàn cản  bị cáo đang gặp k ó k  n, k ông có 

t u n ập ổn địn  nên Hội đồng xét xử k ông áp dụng  ìn  p  t bổ sung đối với 

bị cáo. 

[4] Về biện p áp t  p áp và xử lý vật c ứng: 

Về xử L vật c ứng: vật c ứng thu giữ số tiền 210.000 đồng và 01 bộ bài 

tây 52 lá (đã qua sử dụng). Xét t ấy đối với số tiền 210.000 đồng là tiền t u 

đ ợc từ việc đán  b c của bị cáo và n ững ng ời t am gia đán  do đó cần tịc  

t u sung ngân sác  ngân n ớc. Riêng đối với bộ bài tây 52 lá k ông còn giá trị 

sử dụng nên cần tịc  t u tiều  ủy. 

[5] Án p í và quyền k áng cáo:  

Bị cáo Trần T ị ML bị kết án nên p ải c ịu án p í  ìn  sự t eo quy địn  

của p áp luật. 

Bị cáo, ng ời có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan có quyền k áng cáo Bản án 

t eo quy địn  của Bộ luật tố tụng  ìn  sự n m 2015. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH:
 

1. C n cứ: K oản 1 Điều 321; điểm i, s, k oản 1, Điều 51; Điều 60 Bộ 

luật Hìn  sự n m 2015 đã đ ợc sửa đổi, bổ sung n m 2017. 

Xử p  t: Bị cáo Trần T ị ML 07 (bảy) t áng tù c o bị cáo đ ợc   ởng án 

treo, t ời gian t ử t ác  01 (một) n m 02 ( ai) t áng kể từ ngày tuyên án 

(23/01/2025). 

Giao bị cáo Trần T ị ML c o Ủy ban n ân dân t ị trấn CM,  uyện CM, 

tỉn  An Giang giám sát giáo dục trong t ời gian t ử t ác . Trong tr ờng  ợp 

ng ời đ ợc   ởng án treo t ay đổi n i c  trú t ì t ực  iện t eo quy địn  của 

p áp luật về t i  àn  án  ìn  sự. 

Trong t ời gian t ử t ác , ng ời đ ợc   ởng án treo cố ý vi p  m ng ĩa 

vụ 02 lần trở lên, t ì Tòa án có t ể quyết địn  buộc ng ời đ ợc   ởng án treo 

p ải c ấp  àn   ìn  p  t tù của bản án đã c o   ởng án treo. 

2. Về xử L vật c ứng: C n cứ Điều 47 Bộ luật Hìn  sự, Điều 106 Bộ luật 

tố tụng  ìn  sự. 
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- Tịc  t u sung ngân sác  n à n ớc số tiền 210.000 đồng (tiền trên c iếu 

b c) (t eo biên lai t u tiền số 0006609 ngày 23/01/2025 của C i cục T i  àn  

án dân sự  uyện CM, tỉn  An Giang). 

- Tịc  t u tiêu  ủy 01 (một) bộ bài tây 52 lá (đã qua sử dụng) (Hiện nay 

C i cục T i  àn  án dân sự  uyện CM quản lý t eo biên bản giao, n ận đồ vật, 

tài liệu, vật c ứng ngày 23/01/2025). 

3. Về án p í: C n cứ k oản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự n m 

2015; điểm a k oản 1 Điều 23 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban t  ờng vụ Quốc  ội về án p í, lệ p í Tòa án.  

Bị cáo Trần T ị ML p ải c ịu 200.000 ( ai tr m ng ìn) đồng án p í  ìn  

sự s  t ẩm. 

4. Về quyền k áng cáo: C n cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng  ình 

sự n m 2015. 

Bị cáo; ng ời có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan có mặt t i p iên tòa đ ợc 

quyền k áng cáo bản án trong   n 15 (m ời l m) ngày kể từ ngày tuyên án. Đối 

với ng ời có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan vắng mặt t i p iên tòa đ ợc quyền 

k áng cáo Bản án trong t ời   n 15 (m ời l m) ngày kể từ ngày nH đ ợc Bản 

án  oặc ngày Bản án đ ợc niêm yết t eo quy địn  của p áp luật. 

Tr ờng  ợp bản án, quyết địn  đ ợc t i  àn  t eo quy địn  t i Điều 2 

Luật t i  àn  án dân sự t ì ng ời đ ợc t i  àn  án dân sự, ng ời p ải t i  àn  

án dân sự có quyền t  a t uận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, sự tự 

nguyện t i  àn  án  oặc bị c ỡng c ế t i  àn  án t eo quy địn  t i các Điều 6, 

Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật t i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đ ợc 

t ực  iện t eo quy địn  t i Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự. 

     (Hội đồng xét xử đã giải thích chế định án treo cho bị cáo) 

 
Nơi nH: 
- TAND tỉn  An Giang; 

- VKSND tỉn  An Giang; 

- Sở T  p áp; 

- VKSND  uyện CM; 

- C  quan điều tra; 

- Bộ pH THA Tòa án; 

- Bị cáo; 

- UBND xã, p  ờng, t ị trấn n i bị cáo c  trú; 

- Ng ời có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan đến vụ 

án; 

- L u  ồ s ; 

- L u v n p òng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                    Phạ  V n D  n  
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